
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26010

7-

18000

9

Nguyễn 

Thị Hồng 

Vân

2236/C

CHN-

D-

SYT-

BP

30/12/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học
172057220

Nhà thuốc 

Nhân Vân 

79

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 19, tổ 1, 

khu phố 1, 

Phường 

Minh Hưng, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

10956 10957 16/1/2029 Cấp mới

2

H19.1

2-

26011

0-

18001

0

Nguyễn 

Trọng 

Phúc

2633/C

CHN-

D-

SYT-

BP

05/12/24

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Cao 

đẳng 

danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

Dược 

070086008

360

Quầy thuốc 

Tây Ngọc 

Ánh 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

Tổ 4, Hưng 

Lập B, xã 

Tân Hưng, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10958 10959 16/1/2029 Cấp mới

Cơ sở kinh doanh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 06 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

3

H19.1

2-

26011

2-

18002

2

Trương 

Thị Kiều

10408/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

22/12/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học 

077018900

6365

Quầy thuốc 

Dược Ngọc 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Hiệp 

Thành Tân, 

Xã Lộc 

Quang, Tỉnh 

Đồng Nai

10960 10961 16/1/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

26010

6-

18004

6

Nguyễn 

Thị Kim 

Hòa

2305/C

CHN-

D-

SYT-

BP

29/3/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

070188007

825

Quầy thuốc 

Quý Hòa 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn Tân 

Tiến, Xã 

Đồng Phú, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10962 16/1/2029
đánh giá 

định kỳ

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

5

H19.1

2-

26011

2-

18001

1

Nguyễn 

Trung 

Thành

2069/C

CHN-

D-

SYT-

BP

03/06/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

070096001

506

Quầy thuốc 

Thiện Mỹ 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Minh 

Thắng 3, Xã 

Nha Bích, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10963 16/1/2029
đánh giá 

định kỳ

6

H19.1

2-

26011

3-

18002

2

Đồng Thị 

Thuý

6246/C

CHN-

D-

SYT-

BD

25/05/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Dương 

Dược sĩ 

đại học 

034186018

908

Nhà thuốc 

Thanh Thúy

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 5, khu 

phố Thành 

Tâm 1, 

phường 

Chơn Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

10964 16/1/2029
đánh giá 

định kỳ

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

7

H19.1

2-

26011

4-

18001

6

Nguyễn 

Thị Lan 

Anh

1647/C

CHN-

D-

SYT-

BP

23/09/19

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung 

học 

037191007

021

Quầy thuốc 

Lan Anh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

Ấp Hiệp 

Hoàn, xã Lộc 

Quang, tỉnh 

Đồng Nai

10965 16/1/2029
đánh giá 

định kỳ

8

H19.1

2-

26011

3-

18004

6

Phạm 

Nguyễn 

Ngọc 

Nhung

9994/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

25/06/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

040193013

118

Quầy thuốc 

Song An 8

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 15, Ấp 

Mỹ Khoan, 

Xã Nhơn 

Trạch, Tỉnh 

Đồng Nai 

10808 10966 31/12/2028

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1; 

GCNĐĐ

KKDD 

số 

10808/Đ

KKDD-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

06/01/20

26  

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

9

H19.1

2-

26011

6-

18006

6

Hoàng Thị 

Ngọc Yến 

2686/C

CHN-

D-

SYT-

BP

26/03/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

070184007

085

Quầy thuốc 

Hoàng Yến 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

thần; thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 5, ấp 3, 

xã Nha Bích, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

10967 10968 15/4/2028

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 2; 

GCNĐĐ

KKDD 

số 

525/ĐK

KDD-

BP cấp 

ngày 

15/4/202

5 

10

Nguyễn 

Thị Hoài 

Thu

6226/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI 

11/5/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung 

học 

075196001

1760

Quầy thuốc 

Hoài Thu 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 143, tổ 6 

ấp 10, xã 

Sông Ray, 

tỉnh Đồng 

Nai

10969 10/12/28

điều 

chỉnh 

tên cơ 

sở trên 

GCN 

GPP

Tổng cộng: 10 cơ sở (gồm 02 Nhà thuốc; 08 Quầy thuốc)
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